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1 503-VT-HB TRẦN KIM HIẾU 24/10/1998 Nam 1 40.90 1.50 42.40 D620105

2 505-VT-HB NGUYỄN THỊ YẾN 17/12/1998 Nữ 1 43.60 1.50 45.10 D340101

3 506-VT-HB LƯU VĂN NGỌC 16/10/1998 Nam 1 40.50 1.50 42.00 D620115

4 507-VT-HB NGUYỄN THỊ UYÊN 02/01/1998 Nữ 2 41.60 0.50 42.10 D340201

5 509-VT-HB LÝ A PHÌNH 03/01/1996 Nam 01 1 42.40 3.50 45.90 D760101

6 510-VT-HB HOÀNG THIÊN TRANG 28/01/1998 Nữ 1 41.10 1.50 42.60 D760101

7 511-VT-HB NGÔ HUY HOÀNG 28/04/1998 Nam 2 42.60 0.50 43.10 D340201

8 520-VT-HB ĐINH THỊ THU HÀ 16/06/1998 Nữ 01 1 40.00 3.50 43.50 D640101

9 522-VT-HB TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/11/1998 Nữ 1 53.60 1.50 55.10 D340301

10 523-VT-HB LÝ THỊ PHƯƠNG THẢO 11/08/1998 Nữ 1 40.80 1.50 42.30 D340301

11 525-VT-HB NGUYỄN TUẤN VŨ 06/03/1998 Nam 2NT 45.00 1.00 46.00 D340301

12 527-VT-HB NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 25/08/1998 Nữ 1 41.60 1.50 43.10 D340101

13 528-VT-HB TRẦN HOÀNG ANH PHONG 07/09/1998 Nam 01 1 45.30 3.50 48.80 D340201

14 531-VT-HB NGUYỄN THỊ THU CÚC 08/04/1998 Nữ 2NT 48.00 1.00 49.00 D340301

15 532-VT-HB DƯƠNG THỊ TÍNH 09/12/1997 Nữ 01 1 42.70 3.50 46.20 D340301

16 533-VT-HB NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 03/07/1998 Nữ 1 45.70 1.50 47.20 D340301

17 534-VT-HB HOÀNG THỊ XUÂN HƯƠNG 14/04/1998 Nữ 1 44.40 1.50 45.90 D220201

18 536-VT-HB CAO NINH BÌNH 20/06/1998 Nam 2 41.00 0.50 41.50 D340101

19 537-VT-HB NGUYÊN VĂN DŨNG 16/09/1998 Nam 2 39.70 0.50 40.20 D480201

20 538-VT-HB LÊ NHƯ QUỲNH 04/04/1998 Nữ 1 42.10 1.50 43.60 D340301

21 540-VT-HB TRẦN CÔNG KHÁNH 03/10/1998 Nam 1 37.40 1.50 38.90 D620115

22 541-VT-HB ĐINH CÔNG AN 04/10/1998 Nam 01 1 40.80 3.50 44.30 D340301

23 543-VT-HB PHẠM THỊ THU HUYỀN 24/09/1998 Nữ 2 41.80 0.50 42.30 D220204

24 546-VT-HB HÁN THỊ HẢI YẾN 09/01/1998 Nữ 1 40.30 1.50 41.80 D640101

25 547-VT-HB HOÀNG THỊ PHƯƠNG 25/04/1998 Nữ 1 45.60 1.50 47.10 D640101

26 551-VT-HB ĐỖ THỊ THANH HUYỀN 01/03/1998 Nữ 01 1 48.60 3.50 52.10 D340301

27 552-VT-HB TRƯƠNG THỊ LAN THƯ 18/07/1998 Nữ 2 44.10 0.50 44.60 D340301

28 556-VT-HB PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 16/07/1998 Nữ 2 36.00 0.50 36.50 D340301

29 557-VT-HB NGUYỄN THỊ MỸ LINH 19/05/1997 Nữ 2 43.80 0.50 44.30 D220201

30 558-VT-HB TRẦN KIM HIẾU 24/10/1998 Nam 1 40.60 1.50 42.10 D640101

31 559-VT-HB ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 06/01/1996 Nữ 2 42.80 0.50 43.30 D340301
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32 560-VT-HB NGUYỄN QUỐC KHÁNH 02/09/1998 Nam 1 40.20 1.50 41.70 D340301

33 563-VT-HB LÊ THỊ HẰNG 21/10/1998 Nữ 2 46.70 0.50 47.20 D340301

34 566-VT-HB BÙI ĐỨC HOÀN 26/07/1998 Nam 1 41.40 1.50 42.90 D220201

35 567-VT-HB TRẦN THỊ THU HUYỀN 18/11/1998 Nữ 1 41.30 1.50 42.80 D340301

36 568-VT-HB NGUYỄN THỊ YẾN 27/05/1998 Nữ 2 42.70 0.50 43.20 D640101

37 569-VT-HB NGUYỄN THỊ THIỆN 14/04/1998 Nữ 1 52.30 1.50 53.80 D640101

38 570-VT-HB NGUYỄN THỊ THANH HOA 18/03/1998 Nữ 2NT 40.30 1.00 41.30 D220204

39 571-VT-HB NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 05/07/1998 Nữ 2NT 52.70 1.00 53.70 D340101

40 574-VT-HB VÕ THỊ KIỀU OANH 05/04/1995 Nữ 2 40.90 0.50 41.40 D760101

41 575-VT-HB LÊ VĂN QUANG 03/11/1997 Nam 1 43.30 1.50 44.80 D640101

42 576-VT-HB NGUYỄN TRUNG THẮNG 14/09/1993 Nam 2 36.70 0.50 37.20 D340101

43 577-VT-HB HOÀNG QUANG TRƯỜNG 20/10/1998 Nam 1 43.80 1.50 45.30 D340103

44 579-VT-HB NGUYỄN XUÂN HƯỞNG 19/11/1998 Nam 1 47.80 1.50 49.30 D220201

45 581-VT-HB VŨ THỊ YẾN LINH 31/01/1998 Nữ 1 45.60 1.50 47.10 D620105

46 584-VT-HB NGUYỄN QUỐC ĐOÀN 22/01/1998 Nam 2 43.20 0.50 43.70 D640101

47 585-VT-HB VŨ THỊ KIM THẢO 24/01/1998 Nữ 1 42.00 1.50 43.50 D640101

48 586-VT-HB NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 10/09/1998 Nữ 1 40.30 1.50 41.80 D640101

49 587-VT-HB ĐINH VĂN ĐÔNG 07/08/1998 Nam 01 1 38.50 3.50 42.00 D620105

50 588-VT-HB NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 15/12/1998 Nữ 1 39.90 1.50 41.40 D340301

51 589-VT-HB NGUYỄN THỊ THỦY 24/09/1998 Nữ 1 46.00 1.50 47.50 D340301

52 591-VT-HB PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 17/08/1998 Nữ 2 47.00 0.50 47.50 D340301

53 592-VT-HB TRẦN XUÂN VINH 14/10/1998 Nam 1 41.00 1.50 42.50 D620105

54 594-VT-HB ĐỖ THỊ PHƯƠNG LY 16/09/1998 Nữ 2 48.90 0.50 49.40 D340301

55 596-VT-HB NGUYỄN KIÊN TRINH 01/03/1995 Nam 1 41.20 1.50 42.70 D340101

56 598-VT-HB NGUYỄN THỊ THU DUYÊN 10/08/1998 Nữ 1 47.50 1.50 49.00 D340301

57 599-VT-HB ĐẶNG TIẾN THỊNH 08/02/1996 Nam 03 1 42.20 3.50 45.70 D640101

58 600-VT-HB LÊ THƯƠNG THƯƠNG 23/08/1998 Nữ 1 37.30 1.50 38.80 D340301

59 601-VT-HB LÊ THỊ THÙY 31/07/1990 Nữ 2 47.40 0.50 47.90 D220201

60 602-VT-HB MAI KHÁNH LINH 10/04/1998 Nữ 1 40.80 1.50 42.30 D340103

61 607-VT-HB CHÂU VĂN NGHĨA 15/03/1997 Nam 1 38.40 1.50 39.90 D620105

62 609-VT-HB NGUYỄN THỊ THẢO 04/11/1998 Nữ 1 42.70 1.50 44.20 D220201

63 610-VT-HB NGUYỄN THỊ LINH 03/10/1998 Nữ 1 43.20 1.50 44.70 D220341

64 611-VT-HB VŨ THÙY LINH 03/12/1998 Nữ 1 41.60 1.50 43.10 D220201

65 618-VT-HB MÙNG THỊ TÂM 20/08/1998 Nữ 01 1 46.70 3.50 50.20 D760101

66 623-VT-HB LƯU QUỐC HOÀN 22/01/1998 Nam 2 38.10 0.50 38.60 D340101

67 624-VT-HB NGHIÊM XUÂN QUÝ 20/05/1995 Nam 1 44.10 1.50 45.60 D640101

68 625-VT-HB LẠI THỊ TUYẾT 01/12/1998 Nữ 1 46.20 1.50 47.70 D220201

69 627-VT-HB TẠ HUY HOÀNG 17/10/1998 Nam 1 42.90 1.50 44.40 D620105
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70 628-VT-HB NGUYỄN THỊ HOA 23/08/1998 Nữ 1 37.90 1.50 39.40 D640101

71 629-VT-HB NGUYỄN THỊ THU NGÂN 07/03/1998 Nữ 1 51.90 1.50 53.40 D640101

72 630-VT-HB LÊ CÔNG HIỆU 30/07/1998 Nam 2 41.60 0.50 42.10 D340301

73 631-VT-HB NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 19/05/1998 Nữ 1 36.70 1.50 38.20 D480201

74 632-VT-HB THẨM THÀNH VĨNH 09/03/1998 Nữ 1 46.90 1.50 48.40 D340301

75 633-VT-HB ĐẶNG XUÂN HIỀN 09/11/1998 Nam 1 36.30 1.50 37.80 D340301

76 634-VT-HB TRẦN TUẤN ANH 02/08/1998 Nam 1 42.70 1.50 44.20 D480201

77 635-VT-HB BÙI NGỌC ANH 13/11/1998 Nữ 1 45.70 1.50 47.20 D340301

78 639-VT-HB TRẦN THỊ THANH QUỲNH 07/12/1997 Nữ 1 42.20 1.5 43.70 D220204

79 640-VT-HB HÀ VĂN TIẾN 15/05/1998 Nam 01 1 37.70 3.5 41.20 D620115

80 641-VT-HB PHẠM THỊ THÚY LINH 12/07/1998 Nữ 1 38.30 1.5 39.80 D510301

81 643-VT-HB NGUYỄN THỊ THƯỢC 03/02/1998 Nữ 2 46.80 0.5 47.30 D640101

82 644-VT-HB BÙI ANH TUẤN 17/02/1997 Nam 2NT 39.60 1.00 40.60 D480201

83 645-VT-HB HÁN VĂN AN 09/07/1998 Nam 1 39.80 1.5 41.30 D640101

84 646-VT-HB TẠ HỒNG NHUNG 17/04/1998 Nữ 1 39.60 1.5 41.10 D220204

85 647-VT-HB NGUYỄN CHI LINH 03/11/1998 Nữ 2 49.20 0.5 49.70 D220204

86 652-VT-HB TRẦN XUÂN VINH 14/10/1998 Nam 1 37.90 1.50 39.40 D640101

87 653-VT-HB BÙI XUÂN TÙNG 05/08/1998 Nam 1 43.10 1.50 44.60 D510201

88 2034-VT-HB LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 24/11/1997 Nữ 2NT 44.70 1.00 45.70 D640101

89 2035-VT-HB NGUYỄN THU TRANG 18/04/1997 Nữ 1 45.50 1.5 47.00 D220201

90 2036-VT-HB LƯƠNG THÁI PHONG 18/08/1998 Nam 01 1 42.30 3.5 45.80 D340301

91 2037-PT-HB TRIỆU HỮU PHÚ 25/05/1998 Nam 1 43.40 1.50 44.90 D340101

92 2038-PT-HB TRẦN CÔNG KHÁNH 03/10/1998 Nam 1 37.40 1.50 38.90 D340101

Danh sách gồm  92 thí sinh.

        Chñ tÞch héi ®ång

PGS. TS Cao V¨n

Phó Thä, ngµy         th¸ng 9 n¨m 2016

       NguyÔn Trung Kiªn  §ç Kh¾c Thanh

Ban th ký Ngêi lËp b¶ng
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